
 

 

 

 

 

 

Họ và tên: ……………………………….. 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a. Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích nhân với thừa số kia  …………. 

b. Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia  …………. 

Câu 2. Nối (theo mẫu): Tìm a 

 

 

 

 

Câu 3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó 

 

 

 

 

 

Câu 4. Nối hình vẽ đã tô màu 
5

1
hình đó với  

𝟏

𝟓
 

               

               

               

               

               

a x 3 = 21 

5 x a = 20 
a x 4 = 32 

5 x a = 30 

a x 4 = 12 

2 x a = 10 

8 6 7 3 4 5 

35 : 5 20 : 4 28 : 4 45 : 5 

20 : 5 40 : 5 25 : 5 36 : 4 
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UBND QUẬN BA ĐÌNH 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 24 

Môn : Toán 

Lớp 2 



 

 

                  

                  

 

Câu 5.Điền số 

 : 5                          x 2                          : 4 

 

Câu 6. Điền phép tính thích hợp vào chỗ chấm 

Khi chia số liền sau của số có hai chữ số giống nhau cho 5 ta được thương là số có 

một chữ số. Vậy phép chia đó là : ………………………………… 

II.PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 7.Tìm m: 

           4 x m = 36      

……………………………… 

………………………………                                                       

m x 5 = 45  

……………………………… 

………………………………                                                       

         5 x m = 4 x 10 

……………………………… 

………………………………    

………………………………                                                    

         m x 4 = 2 x 8      

……………………………… 

………………………………    

………………………………                                                    

Câu 8. Rổ cam có 30 quả. Cô bán hàng chia đều vào 5 túi. Hỏi mỗi túi có bao 

nhiêu quả? 

Bài giải 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Câu 9. Một đường gấp khúc dài 32 dm gồm 4 đoạn dài như nhau. Hỏi mỗi đoạn 

dài bao nhiêu xăng – ti –mét ? 

Bài giải 
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Câu 10. Thương của một số có hai chữ số bé hơn 30 có hàng đơn vị là 2 chia cho 4 

là số nào? Hãy giải thích cách làm. 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 


